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HƯỚNG DẪN SU DỤNG THUOC 
7 

NADYZIN (Thuốc bột uống) 

\ TUONGTAC,TUONG KY CUATHUO! 
NADYZIN Tượng tác của thuốc: 

Chế phẩm chứa sắt, penicilamin, chế phẩm chứa phospho, ciproloxacin và 
tetracyclin có thể làm giảm hắp thukém. Vì vậy nén uống NadyZin va các thuốc | 
này cách nhau tôi thidu 2 giờ. | 

(Các dấu hiệu lưu ý và khuyén cáo khi dùng thuốc: Khi sử dụng đồng thời kẽm và sắt hoặc đồng có thể làm gidm néng độ hấp thu - Í 
| Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước ki dùng. kẽm vào máu, Kẽm có thé ảnh hưởng tới nông độ của dông | 
! Dé xa tầm tay trẻ em. Thực phẩm có nông độ cao chắt phytin (như các sản pham ngũ cốc, các loại đậu, 

. Ñ ) hat) s& lam giảm khả nang hap thu kém. Ngoai ra caphé cũng ảnh bưởng tới việc | 
! THANHPHAN CÔNG THỨC THUOC: hấp thu kẽm 

Thành phin hoạt chất: Tương ky của thuốc: Do không có: các nghiện cứu về tinh tương ky của thuốc, 
Kếm 10 mg L’ …nguụ thuốc này với các thuốc khác. 
(Dưới dang kẽm gluconat ĩ 70mg) 
“Thành phin t được: Đường tắng lsetoso,svealose,bệthương oam TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÔN CỦA THUỐC: | 

Thường gặp: Dau bung, chứng kho tiêu, nôn, buồn nôn, tiêu chay, kich thích đạ. 
DẠNG BẢO CHE: Thuốc bột udng dày và viêm đạ dày. 

'Bột thuốc mau trắng đồng nhất, khô tơi, không bị vón cục, thơm mùi cam. 
R | QUÁLIÊU VÀ CÁCH XỬTRÍ: 

CHỈĐỊNH: Triệu chứng qui liều: Lười có mùi vi kim loại, đau đầu, tiéu chảy và buồn nôn. 
 Bỏ suiggkem vào ché độ ấn trong các trường hợp: Ngimg sử dụng thuốc vả hỏi ÿ kiến bác sỹ. 
Bệnh còi xương, chậm tăng trưởng ở trẻem. Dùng liều kém gluconat quá cao cấp tính s tạo ra kém clorid bởi acid dạ dày. 

Phụnữ có thai và cho con bú. làm phá hủy dẫn dạ dây. Xử trí: Uống sữa hoặc đùng kiềm carbonat và than hoạt 
Ché độ ăn thiéu cân bằng hoặc kiêng ăn. tính. Tránh sử dụng gây nôn hoặc rữa dạ day. 
Nuôi ăn lâu dãi qua đường tĩnh mach. Dũng liều cao kẽm kéo dài sẽ có nguy cơ thiểu hụt đồng. Xử trí: Ding EDTA 
Tiêu chảy cấp vaman tính. calci tạo phức chelat dé giảm néng độ kém trong huyét thanh. 

! ĐĐiều trị thiểu kem: . 
| Thiều kêm nhẹ và vừa trong các trường hợp: THÔNG TINVE DƯỢC LY, LÂM SANG 
| Suy dinh dưỡng nhẹ và vira Đặc tính dược lực học: 
| Rồi loạn đường tiều hóa: Chản ăn, chậm tiêu, táo bón nhẹ, buồn ndn và nên & Kẽm lá vi chất dinh dưỡng quan trọng, tham gia vào thành phần cầu tạo của 
| phunircé thai. nhiều loai enzym và là thanh phần ở hau hết các té. bào Kêm cần thiết cho một. 
| Khó ngủ, mắtngủ, trẻ khóc dém, suy nhược, nhức đầu. | hệ théng miễn dịch lành mạnh, có khả nâng chồng nhiễm trùng và phòng ngừa 
| Nhiễm trùng tái diễn ởđường hồ hắp, đường tiêu hóa, da. cảm măm Kém cũng cần thiết cho sự tổng hợp DNA, kích thích sy chuyén hóa 

Khô da, vét thương chậm lãnh (bông, lở loét do ndm lâu). của vitamin A. Ngoài ra, kém còn hỗ trợ cho việc tăng trướng v phát triển bình 
Khô mắt, loét giác mac, quáng gà. thường của hai nhỉ trong bụng mẹ. 
Thiều kẽm nặng: Được đặc trưng bởi các tén thương de dién hình trong bệnh Tiêu chảy kéo dài làm mat i một lượng kẽm đáng ké. Việc giảm kẽm làm chậm 

! viêm rudt, da đầu chỉ, dây sime, hồi, loạn dưỡng móng, khô mắt, viêm quanh lỗ. quá trình tái tạo và phục hồi về cdu tạo và chức năng tế bio niêm mạc ruột 
tự nhiên cùng vớitiêu chây Vi vậy, việc bỗ sung kẽm có khả năng làm giảm tiéu chảy & người tiêu chảy. 

| kéo dài. 
LIÊU DÙNG,CÁCH DÙNG: Kếm gluconat là dang muồi tan trong nước nén thường dùng bỏ sung kẽm trong. 

Liéubé sung dinh đưỡng- trường hợp thiểu.. 
Trẻem 6 - 12 tháng tuổi Uống Y2 gói/ lằn/ ngày. 
Tréem 1 tuổi đền 3 tuổi: Uồng 1 gói/ lằn/ ngày. Đặc tính dược động học: 
Trẻem 3 tuổi ủm…èx Ubng 1 gói/ lần, ngày 2 lần, ! Hấpthu:Kẽm )mpmuumhasmomwungmuhaa 'Sự hấp thu của kẽm giam 
Trẻem trên 6 tuổi: Uống ] gói/ lần, ngày 2- 3 lần.. khi dùng đồng thời với một số thanh phần có trong thức ăn như là phytate, 
Liéu điều trị: Theo chỉ dẫn của bác sy casein, phosphat, calci va sắt. 
Nên giảm liéu khi triệu chứng lâm sàng đã được cải thiện.. Phân Ẩ Kem phân bb ở khắp cơ thể, nhiều nhất & cơ, xương, mắt và dịch: …ya. 
Cách dùng: tiềnh 
Hòa thuốc bột NADYZINvới lượng nước vira đủ và uống thuốc cách biraan vi Chuyển hón i từ: Kêm thi rừ qua phân. Mot lượng nhỏ e i i s 
quátrình hấp thu kẽm có thể bị anh hưởng bởi thức ăn. mỗ hôi và nước tiểu. 

CHONG CHI ĐỊNH: DON VỊ ĐÓNG GOINHONHAT, QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 
 Quámẫn với các thành phần của thuốc.. Hộp24 góix2gam 

CẢNH BÁO VA THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUOC: | 
Thận trong khi dùng trong giai đoạn loét dạ day ta trang tién triển va nôn ói cdp 
tính. 
Liên quan tá dược lactose: Bệnh nhân mắc các rồi loạn di truyền hiểm gặp về DIEUKIENBAO QUAN, TIEU CHUAN CHẮT LƯỢNG CUATHUOC 
dung nạp fructose, chứng thi¢u hụt lactase Lapp hay rồi loạn hắp thu glucose- Bảo quin: Ở: nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh dnh sáng. 
alactose không nên sử dụng thuốc nay. Tiêu chuẩn chắtlượng, TCCS 

HẠN DÙNG CUATHUOC 
36 tháng kể từ ngày sản xuất 

SỬ DỰNG THUOC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ: TEN, ĐỊA CHI CỦA CƠ SỞ SẲN XUẤT THUOC: 
| Thuốc sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú. 
| . 1 l a . N G o . . ị CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM 29 
| ANH HƯỚNG CỦA THUOC LEN KHẢ NANG LÁI XE, VAN HANH : DT, (028) 38687355, …Ợume 

MAYMOC: 930C4, đường C, KCN Cit Lắi Cựn 2, Thọnh Mỹ Lợi, Q2, TP B Chi 
Thuốc không ảnh hưởng lên khanang lái xe, vận hành máy móc.. NADVPHAR 
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